
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN HƯNG

DANH SÁCH CÁC HỘ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TẠI KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG XÃ XUÂN VINH
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, NAY LÀ XÃ XUÂN HƯNG, TỈNH NINH BÌNH

STT Họ và tên Lô số Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm Giá trúng đấu giá
Ghi chúĐơn giá

(đ/m2)
Thành tiền

(đồng)
Đơn giá
(đ/m2)

Thành tiền
(đồng)

1 Trần Thị Lan Anh Lô 9 85,0 12.000.000 1.020.000.000 38.889.000 3.305.565.000

2 Vũ Thị Tươi Lô 26 85,0 12.000.000 1.020.000.000 38.871.000 3.304.035.000

3 Vũ Thị Hằng Lô 29 106,4 11.000.000 1.170.400.000 22.319.000 2.374.741.600

4 Trịnh Quang Dũng Lô 31 115,5 11.000.000 1.270.500.000 23.500.000 2.714.250.000

5 Trần Văn Tấn Lô 47 99,0 11.000.000 1.089.000.000 21.215.000 2.100.285.000

6 Trần Thị Lan Anh Lô 58 86,2 11.000.000 948.200.000 33.889.000 2.921.231.800

7 Nguyễn Xuân Toàn Lô 60 107,8 11.000.000 1.185.800.000 22.300.000 2.403.940.000

8 Trần Thị Oanh Lô 61 107,8 11.000.000 1.185.800.000 22.678.000 2.444.688.400

9 Nguyễn Thị Minh Lương Lô 70 86,4 11.000.000 950.400.000 30.620.000 2.645.568.000

CỘNG TỔNG 879,1 9.840.100.000 24.214.304.800
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